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LG 43UM662H TV dành cho khách sạn 109,2 cm (43") 4K Ultra HD
265 cd/m² Màu xanh lơ 20 W

Nhãn hiệu : LG Mã sản phẩm: 43UM662H

Tên mẫu : 43UM662H

LG 43UM662H. Kích thước màn hình: 109,2 cm (43"), Kiểu HD: 4K Ultra HD, Độ phân giải màn hình: 3840
x 2160 pixels. Màu sắc sản phẩm: Màu xanh lơ, Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA: 200 x
200 mm. Công nghệ dải tương phản động mở rộng (HDR): High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),
Hybrid Log-Gamma (HLG), Hệ điều hành cài đặt sẵn: WebOS, Phiên bản hệ điều hành: webOS 23. Giải
pháp quản lý nội dung: LG Pro:Centric. Công suất định mức RMS: 20 W, Chế độ âm thanh: AI Sound, Hệ
thống âm thanh: LG Sound Sync

Màn hình

Kích thước màn hình * 109,2 cm (43")
Kiểu HD * 4K Ultra HD
Độ phân giải màn hình * 3840 x 2160 pixels
Công nghệ hiển thị * LED
Độ sáng màn hình * 265 cd/m²

Thiết kế

Màu sắc sản phẩm * Màu xanh lơ
Giá treo VESA * ✔
Tương thích với hệ thống giá gắn
trên tường VESA 200 x 200 mm

Hiệu suất

Hỗ trợ HDR ✔
Công nghệ dải tương phản động mở
rộng (HDR)

High Dynamic Range 10 Pro (HDR10
Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)

TV Thông minh * ×
Hệ điều hành cài đặt sẵn WebOS
Phiên bản hệ điều hành webOS 23
Chế độ chơi ✔
Chức năng teletext ✔
Đặc điểm TV dành cho khách sạn

Giao diện Home Menu khátch sạn ✔
Danh sách kênh của khách sạn ✔
Tin nhắn chào mừng ✔
Điều khiển từ xa multi-code ✔
USB cloning (nhân bản) ✔
Giải pháp quản lý nội dung LG Pro:Centric
Chế độ khách sạn ✔
Cổng giao tiếp

Số lượng cổng HDMI * 3
Cổng DVI ×
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) 2
Số lượng cổng USB 2.0 * 2
Cổng quang âm thanh kỹ thuật số 1

Âm thanh

Hệ thống âm thanh LG Sound Sync

hệ thống mạng

Wi-Fi * ✔
Bluetooth * ✔
Trình duyệt web ✔
Kết nối mạng Ethernet / LAN * ✔
Điện

Tiêu thụ năng lượng * 80,3 W
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) 0,5 W
Công suất tiêu thụ (tối đa) 103,5 W
Cấp hiệu suất năng lượng (SDR) * F
Cấp hiệu suất năng lượng (HDR) * G
Tiêu thụ năng lượng (SDR) mỗi 1000
giờ 50 kWh

Điện áp AC đầu vào 100-240 V
Tần số AC đầu vào 50/60 Hz

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng (với giá đỡ) 967 mm
Chiều sâu (với giá đỡ) 303 mm
Chiều cao (với giá đỡ) 623 mm
Trọng lượng (với bệ đỡ) 12 kg
Chiều rộng (không có giá đỡ) 967 mm
Độ sâu (không có giá đỡ) 57,1 mm
Chiều cao (không có giá đỡ) 564 mm
Khối lượng (không có giá đỡ) 8,8 kg

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 1055 mm
Chiều sâu của kiện hàng 142 mm
Chiều cao của kiện hàng 660 mm
Trọng lượng thùng hàng 10,7 kg

Nội dung đóng gói

Điều khiển từ xa của thiết bị cầm
tay (handheld) ✔
Loại điều khiển từ xa S-Con / MMR (Option)
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Cổng giao tiếp

Cổng RS-232 1
Số lượng cổng RF 2
Giao diện thông thường ✔
Phiên bản Common interface Plus
(CI+) 1.4

Âm thanh

Công suất định mức RMS * 20 W
Chế độ âm thanh AI Sound

Nội dung đóng gói

Kèm dây cáp Dòng điện xoay chiều

Bộ chuyển kênh TV

Loại bộ điều chỉnh * Analog & số
Hệ thống định dạng tín hiệu analog
* PAL, SECAM

Hệ thống định dạng tín hiệu số * DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
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